DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
( Kèm theo Quyết định số :   387 / ĐT  ngày  02  tháng  5 năm 2013)

NGÀNH: 

KHOA HỌC HÀNG HẢI

CHUYÊN NGÀNH:
VẬN HÀNH KHAI THÁC MÁY TÀU THỦY

	Stt
	MSSV
	Họ và tên
	NTNS
	GT
	XHTN
	Lớp
	Ghi chú

	1. 
	11L1020002
	Đặng Quang
	Đức
	27/07/90
	Nam
	Khá
	MT11LT
	

	2. 
	11L1020003
	Nguyễn Anh
	Duy
	09/07/86
	Nam
	Khá
	MT11LT
	

	3. 
	11L1020004
	Vũ Lê
	Hải
	17/08/87
	Nam
	Khá
	MT11LT
	

	4. 
	11L1020007
	Lư​u Thanh
	Hùng
	07/04/79
	Nam
	Khá
	MT11LT
	

	5. 
	11L1020009
	Hà Tuấn
	Linh
	01/05/88
	Nam
	Khá
	MT11LT
	

	6. 
	11L1020012
	Ngô Thành
	Ngân
	03/03/85
	Nam
	Khá
	MT11LT
	

	7. 
	11L1020016
	Ngô Quang
	Quyền
	30/06/88
	Nam
	Khá
	MT11LT
	

	8. 
	11L1020019
	Đoàn Việt
	Sử
	16/04/88
	Nam
	Khá
	MT11LT
	

	9. 
	11L1020022
	Hoàng Văn
	Thành
	26/11/79
	Nam
	Khá
	MT11LT
	

	10. 
	11L1020023
	Phạm Văn
	Thành
	30/07/84
	Nam
	Khá
	MT11LT
	

	11. 
	11L1020025
	Ngô Thanh
	Tú
	12/05/85
	Nam
	Khá
	MT11LT
	

	12. 
	11L1020005
	Nguyễn Xuân
	Hiếu
	22/09/79
	Nam
	Trung bình
	MT11LT
	

	13. 
	11L1020015
	Huỳnh Văn
	Phát
	15/12/78
	Nam
	Trung bình
	MT11LT
	

	14. 
	11L1020020
	Nguyễn Đình
	Tâm
	08/10/89
	Nam
	Trung bình
	MT11LT
	


	15. 
	11L1020027
	Nguyễn Ngọc
	Vịnh
	08/01/88
	Nam
	Trung bình
	MT11LT
	

	16. 
	11L1020028
	Bùi Thanh 
	Vũ
	13/01/86
	Nam
	Trung bình
	MT11LT
	


NGÀNH:


KINH TẾ VẬN TẢI

CHUYÊN NGÀNH:
 
KINH TẾ VẬN TẢI BIỂN

	Stt
	MSSV
	Họ và tên
	NTNS
	GT
	XHTN
	Lớp
	Ghi chú

	1. 
	09L4010023
	Ngô Thị 
	Len
	07/05/88
	Nữ
	TB Khá
	KT09LT
	

	2. 
	09L4010020
	Phạm Thị Hương
	Huệ
	22/03/87
	Nữ
	Trung bình
	KT09LT
	

	3. 
	09L4010021
	Hồ Minh
	Hùng
	12/09/85
	Nam
	Trung bình
	KT09LT
	

	4. 
	10L4010012
	Trần Anh
	Huy
	08/07/85
	Nam
	Trung bình
	KT10LT
	


NGÀNH:


KINH TẾ XÂY DỰNG

CHUYÊN NGÀNH:
 
KINH TẾ XÂY DỰNG

	Stt
	MSSV
	Họ và tên
	NTNS
	GT
	XHTN
	Lớp
	Ghi chú

	1. 
	09L4020016
	Cao Thị Diệu 
	Hiền
	01/05/86
	Nữ
	TB Khá
	KX09LT
	

	2. 
	09L4020054
	Đoàn Thanh 
	Tùng
	28/07/86
	Nam
	Trung bình
	KX09LT
	


   KT. HIỆU TRƯỞNG











  PHÓ HIỆU TRƯỞNG












     
    (Đã ký)
  TS. Đồng Văn Hướng

